BẢNG THÀNH TÍCH
HỘI THI THỂ THAO KHỐI THI ĐUA VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2016
(Ngày 23/09/2016)
	TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	MÔN BÓNG BÀN

	1
	ĐỒNG ĐỘI NAM 
	Nhất:  SỞ KHOA HỌC VÀ
	
	

	
	
	          CÔNG NGHỆ
	
	

	
	
	Nhì:    BẢO HIỂM XÃ HỘI 
	
	

	
	
	           TỈNH
	
	

	
	
	Ba:  ĐÀI PHÁT THANH VÀ 
	
	

	
	
	       TRUYỀN HÌNH
	
	

	
	
	Ba:  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO 
	
	

	
	
	         TẠO
	
	

	2
	ĐƠN NAM

LÃNH ĐẠO


	Nhất: Phạm Tiến Bình
	Đài phát thanh & TH
	

	
	
	Nhì:  Phạm Sỹ Cẩn  
	Sở Văn hóa TT&DL
	

	
	
	Ba: Phạm Văn Bình
	Sở Khoa học công nghệ
	

	3
	ĐÔI NAM
	Nhất: Trần Quốc Hưng
	Sở Khoa học Công nghệ
	

	
	
	           Nguyễn Anh Tâm
	
	

	
	
	Nhì: Lý Mạnh Hùng
	Sở Y tế
	

	
	
	         Tạ Văn Cẩm
	
	

	
	
	Ba:   Đinh Nhân Hòa
	Đài phát thanh & TH
	

	
	
	         Đàm Văn Trạc
	
	

	
	
	Ba:   Đinh Tiến Nam
	Bảo Hiểm xã hội tỉnh
	

	
	
	         Pham Đinh Đoan
	
	


	MÔN: CẦU LÔNG

	1
	ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO
	Nhất:  Nguyễn Đức Khang
	Bảo hiểm xã hội
	

	
	
	            Trần Quang Tùng         
	
	

	
	
	Nhì:  Nguyễn Văn Lương
	Sở Khoa học và công nghệ
	

	
	
	          Nguyễn Văn Hiệu
	
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Văn Sai
	Sở y tế.
	

	
	
	          Nguyễn Đức Hiệp
	
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Minh Quang
	Đài phát thanh và truyền hình
	

	
	
	          Nguyễn Phúc Huy
	
	

	2
	ĐÔI NAM 
	Nhất:  Phạm Hữu Huy
	Sở Khoa học và công nghệ
	

	
	
	         Nguyễn Văn Tiến
	
	

	
	
	Nhì:  Nguyễn Đức Nghi
	Sở Văn hóa thể thao và du lịch
	

	
	
	         Nguyễn Tiến Đạt
	
	

	
	
	Ba:   Lương Hoàng Hải
	Bảo Hiểm xã hội
	

	
	
	         Nguyễn Quang Ánh
	
	

	
	
	Ba:   Cao Thế Anh
	Sở lao động thương binh xã hội
	

	
	
	        Nguyễn Thành Long
	
	

	3
	ĐÔI NỮ 
	Nhất: Nguyễn Ngọc Thúy
	Bảo hiểm xã hội
	

	
	
	          Vũ Thị Thoa
	
	

	
	
	Nhì:  Nguyễn Hải Ngọc
	Sở văn hóa thể thao &DL
	

	
	
	         Bùi Thị Yến
	
	

	
	
	Ba:   Nhữ Thị Thùy Dương
	Sở văn hóa thể thao &DL
	

	
	
	         Trần Thị Phượng
	
	

	
	
	Ba:   Lê Thị Hà
	Bảo hiểm xã hội
	

	
	
	          Trịnh Ngọc Anh
	
	

	4
	ĐÔI 

NAM - NỮ 
	Nhất: Đỗ Xuân Trường
	Bảo hiểm xã hội
	

	
	
	          Vũ Thị Tùy Giang
	
	

	
	
	Nhì:  Nguyễn Trường Minh
	Sở văn hóa thể thao &DL
	

	
	
	         Phạm Thị Ngọc Gấm
	
	

	
	
	Ba:   Phùng Huy Phương
	Sở Khoa học công nghệ
	

	
	
	         Phạm Thị Liên
	
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Mạnh Cường
	Bảo Hiểm Xã hội
	

	
	
	          Trần Thị Thu Hà
	
	


MÔN: KÉO CO

	5
	ĐỒNG ĐỘI
	Nhất: SỞ VHTT & DL
	

	
	
	Nhì: BHXH tỉnh
	

	
	
	Ba:  SỞ Y TẾ
	

	
	
	Ba: Sở KH & CN
	


GIẢI TOÀN ĐOÀN 

NHẤT: BHXH tỉnh.
NHÌ: Sở KH & CN.
BA: Sở VHTT & DL.
